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Miền Bắc
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Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Cao Bằng

Điện Biên

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

PKĐK MEDLATEC BẮC NINH

BVĐK HÙNG CƯỜNG

BVĐK HÀ NỘI - CAO BẰNG

PHÒNG KHÁM BÌNH AN - CP 
TRÍ TÍN

BVĐKQT VINMEC TIME CITY 

BVĐKQT VINMEC SMART 
CITY

BVĐK ĐÔNG ĐÔ

BVĐK MEDLATEC CƠ SỞ 
NGHĨA DŨNG

PKĐK MEDLATEC CƠ SỞ 
TÂY HỒ

Chỉ nhận khám 
các chỉ định 
khám có tên 
gói khám trong 
chỉ định: 
E1,E2,E3,E4

Không

Không

Không

Không

Có 

Có 

Có 

Không

Không

Số 233 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Võ 
Cường, tỉnh Bắc Ninh

Số 108 đường Tuệ Tĩnh, thôn số 2, xã Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Ninh.

BVĐK Hà Nội – Cao Bằng, Tổ dân phố 30, 
Phường Nùng Trí Cao, Tỉnh Cao Bằng

Sn 159, tổ dân phố 10, phường Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên

Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội

Trung tâm khám sức khỏe tổng quát – BVĐK 
Quốc tế Vinmec Smart City, Lô đất ký hiệu 
F2-CCTP3, KĐT mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - 
Vinhomes Park, Đường Tây Mỗ, Phường Tây 
Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số 5 - Đào Duy Anh - Phường Kim Liên - TP. Hà 
Nội

Số 42-44, phố Nghĩa Dũng, Phường Hồng Hà, 
TP. Hà Nội

Số 99 đường Trích Sài, Phường Tây Hồ, TP. Hà 
Nội

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

0358315939

02063858115 hoặc 0818313883

02153833535

024 3974 3556

02432085678

0979066970

Khám tại phòng khám: Không cần đặt lịch 
trước
Số điện thoại đặt lịch khám tại nhà: Ms 
Huyền 0918009077

Khám tại phòng khám: Không cần đặt lịch 
trước
Số điện thoại đặt lịch khám tại nhà: Ms 
Huyền 0918009077

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

pkhungcuong@gmail.com

phongkhamdakhoa.hn.cb@gmail.com

chubich96@gmail.com
dothao310593@gmail.com

info.booking@vinmec.com

info.booking@vinmec.com

https://calendly.com/nhancdkbvdd/ksk-
bhnt

Khám tại phòng khám: Không cần đặt lịch 
trước
Khám tại nhà: Đặt lịch khám qua điện 
thoại

Khám tại phòng khám: Không cần đặt lịch 
trước
Khám tại nhà: Đặt lịch khám qua điện 
thoại

Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00
Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam.

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần: 
Sáng: 7h-11h   Chiều: 13h30   15h30 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam.

- Từ thứ 2 đến Chủ nhật:
+ Mùa hè: Sáng: 7h30-11h; Chiều: 1h30-16h30
+ Mùa đông: Sáng: 7h30-11h30; Chiều: 1h30-16h30
- Làm việc cả dịp lễ 30/04 & 1/5, 2/9 và Tết dương lịch

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00 chiều từ 14h00 đến 17h00 
Thứ 7 & Chủ nhật: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00 chiều từ 14h00 đến 17h00 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam. 

Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 8:00-12:00
Chiều: 13:00-17:00
Thứ 7: Sáng: 8:00-12:00
Nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật và những ngày nghỉ Lễ 
Tết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam.

Thời gian làm việc: 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:
Sáng: 8:00-12:00
Chiều: 13:00-17:00
Thứ 7: Sáng: 8:00-12:00
Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Sáng: 7h30-12h
Chiều: 13h30-17h
Nghỉ Chủ nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định 
của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00
Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00
Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam.
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Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hải Phòng

Hải Phòng

Hải Phòng

Hải Phòng

Hưng Yên

PKĐK MEDLATEC CƠ SỞ 
THANH XUÂN

PKĐK MEDLATEC CƠ SỞ 
CẦU GIẤY

PKĐK NGỌC KHÁNH

PHÒNG KHÁM TMATSUOKA

TRUNG TÂM BSGĐ HÀ NỘI

PKĐK MEDIPLUS TÂN MAI

BVĐK VINMEC HẢI PHÒNG 

PKĐK GOLD STAR

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
THANH BÌNH

BVĐK QUỐC TẾ HẢI PHÒNG

BVĐK HƯNG HÀ

Có khám tại nhà

Thứ 7 và Chủ 
nhật, khách 
hàng sẽ lấy số 
khám như các 
khách thông 
thường
Khách hàng cần 
đến trước giờ 
đóng cửa 1 tiếng

Không

Không

Không

không

Không

Có 

Có 

Không

Không

Có 

Có 

Số 3 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh 
Xuân, TP. Hà Nội

Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội

Số 140 Phố Chùa Láng, Phường Láng, TP. Hà 
Nội

Tầng 5, Tòa nhà số 154 Phố Nguyễn Thái Học, 
Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

75 đường Hồ Mễ Trì, Phường Đại Mỗ, Thành 
phố Hà Nội 

Tầng 2 TTTM Mandarin Garden 2, phường 
Tương Mai, thành phố Hà Nội

Trung tâm khám sức khỏe tổng quát – BVĐK 
Quốc tế Vinmec Hải Phòng, Tổ 31, Phường An 
Biên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Số 06-08 Nguyễn Tri Phương, phường Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng

Số 22 Đào Tấn, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải 
Phòng

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, 
TP Hải Phòng, Việt Nam

Đường Sơn Nam phường Sơn Nam tỉnh Hưng 
Yên

Khám tại phòng khám: Không cần đặt lịch 
trước
Số điện thoại đặt lịch khám tại nhà: Ms 
Huyền 0918009077

Khám tại phòng khám: Không cần đặt lịch 
trước
Số điện thoại đặt lịch khám tại nhà: Ms 
Huyền 0918009077

0973173688

0934475882 (Chị Vân Anh)

02435.430.430

0862189381

0225 7309 888

0936545197

02203.891.345
0943 133 315 / 0977164147 (chị Tùng)

02253950918

02213556225

Khám tại phòng khám: Không cần đặt lịch 
trước
Khám tại nhà: Đặt lịch khám qua điện 
thoại

Khám tại phòng khám: Không cần đặt lịch 
trước
Khám tại nhà: Đặt lịch khám qua điện 
thoại

ngockhanhclinic@gmail.com

baohiemthamdinh@t-matsuoka.com

bhntbsgd@gmail.com 

baohiem@mediplus.vn

info.booking@vinmec.com

73dbp.goldstar@gmail.com

phamtunghtbghd@gmail.com

hih.lethithanh@gmail.com

Chỉ đặt lịch khám qua hotline
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Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00
Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00
Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến thứ 6: 
Sáng: 8h-11h30
Chiều: 13h30-15h00
Thứ 7: 8h-11h30
Nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật, những ngày nghỉ Lễ Tết 
theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam.

Từ 7h30 đến 11h30 và 13h30 đến 16h30 các ngày 
trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 
Trừ chủ nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

Từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ 
thứ 2 đến thứ 7
Trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước

Từ Thứ 2 đến Chủ nhật: 7:30 – 19:00

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:
Sáng: 7:30-11:30
Chiều: 12:30-16:30
Thứ 7: Sáng: 7:30-11:30
Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Từ thứ Hai đến Chủ nhật và các ngày Lễ:  
Sáng: 7:30 giờ đến 11:30 giờ 
Chiều: 13:30 giờ đến 17:00 giờ 

Sáng : 7h-11h ; Chiều 13h30 đến 17h tất cả các ngày 
trong tuần

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 
Sáng từ 7h30 – 11h30; 
Chiều từ 13h30 – 16h30 tất cả các ngày trong tuần
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Sáng từ: 7h30 -12h; Chiều từ 13h30-16h30.
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Hưng Yên

Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lào Cai

Lào Cai

Nghệ An

Nghệ An

Nghệ An

Ninh Bình

Ninh Bình

Ninh Bình

Ninh Bình

Phú Thọ

PKĐK SAO MAI

PKĐK XỨ LẠNG

PKĐK LẠNG SƠN

PKĐK TÂM PHÚC

PKĐK Y CAO HỒNG ĐỨC 

BVĐK HOÀN MỸ VINH

CHI NHÁNH BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TTH VINH

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
ĐÔNG HIẾU

PKĐK TƯ NHÂN HOA LƯ - 
HÀ NỘI

PKĐK ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 

PKDK XUÂN TUYÊN

PKĐK MEDIPLUS NAM ĐỊNH

PKĐK HÒA BÌNH 

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Có 

Không

Không

Số 42, lô 15, tuyến đường 7, KĐT Petro Thăng 
Long, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. 

Thôn Hoàng Tân, phường Tam Thanh, tỉnh 
Lạng Sơn, Việt Nam.

Ô số 36,37 Lô N8, Đường Nam Cao, Khu tái 
định cư và dân cư Nam Thành Phố, Phường 
Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn

Số nhà 495A, Đường Hoàng Liên, Tổ 20, 
Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. 

Số 763, Đường Điện Biên, Phường Yên Bái, 
Tỉnh Lào Cai

Số 99, đường Phạm Đình Toái, phường Vinh 
Phú, tỉnh Nghệ An

Số 105 Lý Thường Kiệt, Phường Thành Vinh, 
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An

Số 44 đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 471 đường Giải Phóng, Phường Trường Thị, 
Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Số 11, đường 24/8, tổ 3, phường Phù Vân, tỉnh 
Ninh Bình

Số 1B đường Trần Anh Tông, phường Nam 
Định, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 514, đường Cù Chính Lan, Phường Hòa 
Bình, Tỉnh Phú Thọ

1900558830
0348206966 (Thảo)

0374071271

Hiếu 
0975572914

Chỉ đặt lịch khám qua email 

0388942998

0911957689 (Cẩm Tú)

0977725555

0975161115 (Thu)

0983087299

0374152915

0936051176 

0945192233

0968 838 676

duythao11122016@gmail.com

huypkbh@gmail.com

phongkhamdkttlscoso2@gmail.com

tamphuc495@gmail.com

pkhongduc2007@gmail.com

hmv.blvp@hoanmy.com
tu.nguyen2@hoanmy.com

Hà: 0977725555
benhvientthvinh@gmail.com

tuyethoalu@gmail.com

tuananh7e@gmail.com

xuanhanam76@gmail.com

cskhnamdinh@mediplus.vn

pkhoabinh123@gmail.com
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Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần: 
Sáng từ 7h -11h30   
Chiều từ 13h30 – 17h 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7h15 - 11h30 
phút; chiều từ 13h15 - 17h. 
Thứ 7 & Chủ nhật: Sáng từ 7h15 - 11h30 phút; chiều từ 
13h15 - 17h.

Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần: 
Sáng từ 7h – 11h30   
Chiều từ 13h30 đến 17h  
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần: 
Buổi sáng: Từ 07h30 – 11h30 
Buổi chiều: Từ 14h – 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần: sáng từ 7h30p đến 
11h30p; chiều từ 13h30p đến 17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Sáng 07h-12h; Chiều 
13h30 – 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 
Buổi sáng 7h – 11h30; Buổi chiều: 13h30 – 17h 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam.

Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần: 
Sáng từ 6H30 – 11H30; Chiều từ 13H30 – 17H30. 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam.  

Từ thứ 2 đến thứ 6: 
Buổi sáng từ 07h30 – 11h30; Buổi chiều từ 13h30 – 17h 
Thứ 7 & Chủ nhật: 
Buổi sáng từ 07h30 – 11h30;  Buổi chiều từ 13h30 – 
17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 
Sáng từ 7h đến 11h
Chiều từ 13h45’ đến 16h45’ 
Thứ 7 & Chủ nhật: Sáng từ 7h đến 11h              
Chiều từ 13h45’ đến 16h45’

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:  
buổi sáng từ 8h-11h, chiều từ 14h – 17h
Thứ 7 & Chủ nhật: buổi sáng từ 8h-11h, chiều từ 14h – 17h

Từ Thứ 2 đến Chủ nhật: 7:00 – 18:00

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 
Sáng từ 11h40 đến 13h00, chiều từ 17h30 đến 19h00 
Thứ 7 & Chủ nhật: Sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 14h 
đến 17h00
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Phú Thọ

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Thái 
Nguyên

Thái 
Nguyên

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Tuyên 
Quang

PKĐK MEDLATEC VĨNH 
PHÚC

PKĐK HOÀNG ANH - CƠ SỞ 
QUẢNG NINH CƠ SỞ 1

PKĐK TN CẨM PHẢ

BVĐK VINMEC HẠ LONG

PKĐK Y CAO HÀ NỘI - 
MÓNG CÁI

BVQT THÁI NGUYÊN

BVĐK AN PHÚ

PKĐK 95 LÊ HOÀN

PKĐK MEDLATEC THANH 
HÓA

PK VIỆT MAI THANH

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
360 LÊ HOÀN

BVĐK ĐỨC MINH

Không

Không

Không

Có 

Có

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Đường nguyễn Tất Thành, khu dân cư số 2, 
phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

Số 2 ngõ 5, Phố Hải Long, Tổ 2, Khu 4A, 
Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 

Ngõ 592 Trần Phú, Tổ 5, Đập Nước 1, phường 
Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm khám sức khỏe tổng quát – BVĐK 
Quốc tế Vinmec Hạ Long, Số 10A đường Lê 
Thánh Tông, Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

34 Tuệ Tĩnh, phường móng Cái 2, tỉnh Quảng 
Ninh

Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường 
Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

152 Đường Hoàng Văn Thụ - phường Phan 
Đình Phùng - tỉnh Thái Nguyên

Số 95 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 12-14 đường Phạm Ngũ Lão, phường 
Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Số 203 - 205 Tống Duy Tân, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh Hoá 

Số 360 – 374 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, 
Tỉnh Thanh Hóa

Số 22 Nguyễn Du, Phường Hà Giang 1, Tỉnh 
Tuyên Quang

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

Chỉ đặt lịch khám qua email 

0335562291 (chị Trang) - 0982 378930

020 3382 8188

0977992995 (chị Linh) / 0977661880 

Chỉ đặt lịch khám qua email 

0208 3737 115

0949339085

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

0985348280

0916003316 (anh Kiên)/02373853352

0962511115

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

pkdkhoanganh@gmail.com
cs.suckhoehoanganh@gmail.com

phongkhamdakhoacampha@gmail.com

info.booking@vinmec.com

lethuylinh7487@gmail.com

honganhmkt.bvqt@gmail.com

Đặt lịch khám qua điện thoại

pkthanhha@gmail.com  

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

garu205@gmail.com

nguyentrongkien360@gmail.com

pkducminh@gmail.com
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Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00
Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần: 
Từ 7h30 đến 20h00 

- Từ thứ Hai đến Thứ bảy:                         
+ Sáng  : 7h30 đến 11h00 
+ Chiều : 13h30 đến 14h30 
- Các ngày Lễ, Tết: Nghỉ theo quy định của Nhà nước"

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:
Sáng: 7:30-11:30  Chiều: 12:30-16:30
Thứ 7: Sáng: 7:30-11:30
Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 
Buổi sáng 7h30-11h30, Buổi chiều 13h30-17h
Thứ 7 & Chủ nhật: 
Buổi sáng 7h30-11h30, Buổi chiều 13h30-17h

Mùa Đông: 
- Sáng từ 7h30 – 12h  - Chiều từ 13h – 16h30  
Mùa Hè: 
- Sáng từ 7h – 11h30  - Chiều từ 13h-16h30  

1. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:
+ Mùa hè: 
Buổi sáng  7h đến 11h30; Buổi chiều : 13h30 đến 17h 
+ Mùa đông: 
Buổi sáng  7h15 đến 11h45; Buổi chiều : 13h15 đến 16h45 
2. Thứ 7 & Chủ nhật: 
+ Mùa hè:  
Buổi sáng  7h đến 11h30; Buổi chiều : 13h30 đến 17h + 
Mùa đông; 
Buổi sáng  7h15 đến 11h45; Buổi chiều : 13h15 đến 16h45 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật: 
Buổi sáng từ 7h15 đến 11h30/ Buổi chiều từ 13h30 đến 17h 

Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00  Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam.

Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần:
+ Sáng: 7h00 – 11h00  + Chiều: 13h30 – 17h00"

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 
Buổi sáng 7h30 – 10h30; Buổi chiều 13h30 – 16h30
Thứ 7 & Chủ nhật: 
Buổi sáng 7h30 – 10h30; Buổi chiều 13h30 – 16h30

Từ thứ 2 đến Chủ nhật: Sáng 07h30 – 11h30     Chiều 
13h30 – 17h00 
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Miền Bắc

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

 Tuyên 
Quang

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Gia Lai

Huế

Huế

Khánh Hòa

Khánh Hòa

Lâm Đồng

PK AN SINH

PKĐK HỒNG PHÚC

BVĐK TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG

BV THIỆN NHÂN

BVĐK VINMEC ĐÀ NẴNG 

BVĐK HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG

BVĐK HÒA BÌNH

BVĐK HOÀNG VIẾT THẮNG

PKDK THUẬN ĐỨC

BVĐK VINMEC NHA TRANG

PKĐK TÍN ĐỨC

BVĐK TÂM PHÚC Khách hàng của 
Techcom Life 
đến kiểm tra y tế 
phải có mặt trước 
ít nhất 01 (một) 
giờ trước khi hết 
giờ làm việc. 

Không

Không

Không

Có 

Có

Không

Không

Không

Có 

Không

Không

Không

Phố Hoa Lư, Tổ dân phố Phan Thiết 1, phường 
Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

58 - 60 Nguyễn Du, Phường Bàn Thạch, 
Thành Phố Đà Nẵng

64 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, 
Thành phố Đà Nẵng.

276- 278-280  Đống Đa – P. Hải Châu – TP. 
Đà Nẵng

Trung tâm khám sức khỏe tổng quát – BVĐK 
Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, Đường 30 tháng 4, 
Khu dân cư số 4, phường Hòa Cường, Thành 
phố Đà Nẵng

291 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, 
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

335 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh 
Gia Lai

185-187 Điện Biên Phủ, Phường Thuận Hóa, 
Thành phố Huế

85 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Thành 
phố Huế

Trung tâm khám sức khỏe tổng quát – BVĐK 
Quốc tế Vinmec Nha Trang,  Đường Trần Phú, 
Tổ dân phố 1 Tây Sơn, Phường Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa, Việt Nam.

69 Trần Quý Cáp, Phường Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa

82A Ngô Sĩ Liên, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm 
Đồng 

0366409594

0914296297

Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phòng Bảo hiểm Quốc 
tế
Hotline: 0918 435 957
SĐT cá nhân: 0782 077 159
SĐT Bệnh viện: 0236 3 679 555 (Ext: 236/159

0374824896

0236 3711 111

0396167172

0982847849

0855 088 111

0234 3833888

0258 3900 168

0258.3813.778 và 0258.3813.774

Chỉ đặt lịch khám qua email 

pkansinhtq@gmail.com

hongphucquangnamclinic@gmail.com

bhqt.dn@tmmchealthcare.com

linh.tth@thiennhanhospital.com
benhvienthiennhan@gmail.com

info.booking.cp@vinmec.com

hmdn.internationalclinic@hoanmy.com

ntbdu82.hoabinhhos@gmail.com

diemhhvth@gmail.com

pkthuanduc@gmail.com

info.booking.cp@vinmec.com

cskh@medictinduc.vn

phongtckh@benhvientamphuc.com.vn
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Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:  
Giờ mùa hè: 
Sáng từ 7h00 đến 11h30 – Chiều 13h30 đến 17h00 
Giờ mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 12h00 – Chiều 13h00 
đến 16h30 
Thứ 7 & Chủ nhật: 
Giờ mùa hè: 
Sáng từ 7h00 đến 11h30 – Chiều 13h30 đến 17h00 
Giờ mùa đông: 
Sáng từ 7h30 đến 12h00 – Chiều 13h00 đến 16h30 "

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 07h00 đến 19h00 
Chủ nhật: 7h00 đến 11h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 
Buổi sáng:  Từ 07h00 – đến 11h30 
Buổi chiều: Từ 13h00 – đến 16h30 
Chủ nhật nghỉ 

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 - 11:30 và 13:00 -16:30
 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:
Sáng: 8:00-12:00; Chiều: 13:00-17:00
Thứ 7: Sáng: 8:00-12:00
Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h-11h30: Chiều: 12h30-16h
Chủ nhật: 7h-11h30

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 
Sáng: Từ 7h30  đến 11 giờ 
Chiều từ 14 giờ đến trước 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: Từ 07h00 đến 
12h00; Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30 
Thứ 7 & Chủ nhật: nghỉ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 07h00 đến 
11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.
Thứ 7 & Chủ nhật: Buổi sáng từ 07h00 đến 11h30 , buổi 
chiều từ 13h30 đến 17h00
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam"

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:
Sáng: 7:30-11:30     Chiều: 12:30-16:30
Thứ 7: Sáng: 7:30-11:30
Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Từ thứ 2 đến Chủ nhật: từ 7 giờ sáng 5 giờ chiều.
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam.

Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 
11 giờ 30, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00
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Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền 
Trung

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Lâm Đồng

Lâm Đồng

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Trị

An Giang

An Giang

An Giang

Cà Mau

Cà Mau

Cần Thơ

Cần Thơ

Cần Thơ 

Đồng Nai

Đồng Nai

PKĐK HIẾU THẢO 

BVĐK HOÀN MỸ ĐÀ LẠT

BVĐK TƯ NHÂN PHÚC 
HƯNG

BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN 
QUẢNG NGÃI

PKĐK BS HOÀNG ĐỨC 
DŨNG

PKĐK 30/04 PHÚ QUỐC

TTYK MEDIC AN GIANG

BVĐK VINMEC PHÚ QUỐC

BVĐK THANH VŨ MEDIC 
BẠC LIÊU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN 
MỸ MINH HẢI 

PKĐK MEDLATEC CẦN THƠ

BVĐK HOÀN MỸ CỬU LONG

BVĐK VINMEC CẦN THƠ

PKDK SÀI GÒN - LONG 
KHÁNH

PKBS NGUYỄN NGỌC 
THANH QUYÊN

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Có 

Có 

Không

Không

Có

Có 

Không

Có

08 Ngô Gia Tự, Đức Trọng, Lâm Đồng

Đồi Long Thọ, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, 
Tỉnh Lâm Đồng

Số 06 Cao Bá Quát, Phường Cẩm Thành, 
Quảng Ngãi

168 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 
Quảng Ngãi

18B Lê Duẩn phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Số 261A đường 30/4, khu phố 1, Đặc khu Phú 
Quốc, tỉnh An Giang

2/7 Châu Văn Liêm, Phường long Xuyên, Tỉnh 
An Giang

Trung tâm khám sức khỏe tổng quát – BVĐK 
Quốc tế Vinmec Phú Quốc, Khu Bãi Dài, Đặc 
khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Việt Nam

Số 02DN, Đường Tránh Quốc Lộ 1A, Khóm 21, 
Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

Số 09, đường Lạc Long Quân – Âu Cơ, Khóm 
29, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam.

598 đường 30/4, phường Tân An, thành phố 
Cần Thơ

Lô 20, đường Võ Nguyên Giáp (Quang Trung), 
Phường Hưng Phú, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Trung tâm khám sức khỏe tổng quát – BVĐK 
Quốc tế Vinmec Cần Thơ,  Số 150A Đường 
3/2, Phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Việt Nam

57 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 5, Phường 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

136 Nguyễn Ái Quốc, KP 7, Phường Long Bình, 
Đồng Nai

Chị Trang
0942717372

Trần Thị Ngọc Dung (0933 016 465)

1900.099.915

0914560892

0233 3851 300

0368 304 304

02963 912 555 hoặc 0919116533 (chị Yến)

0297 3985 588

19003301

02903575859 – 312

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

0939039181 (Đan Thùy)

0292368 3003

0906577282

0903 399 358 – 0908 149 845

pkdkhieuthao@gmail.com

hmdl.blvp@hoanmy.com

bvphuchung@gmail.com

thao.nm@thiennhanhospital.com 
thiennhanquangngaihospital.tdbh@g-
mail.com

pkhoangdung@gmail.com

phongkhamphuquoc@gmail.com

agimedic@gmail.com
hoặc dtyen1960@gmail.com

info.booking.cp@vinmec.com

cskh@medicbaclieu.vn

Nguyễn Mỹ Ngọc – ngoc.nguyen7@hoan-
my.com
Nguyễn Hồng Kha – kha.nguyen@hoan-
my.com
Lê Chúc Linh – linh.le@hoanmy.com

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

thuy.nguyen1@hoanmy.com

info.booking.cp@vinmec.com

Tththoaithuong@gmail.com

bsquyen1971@gmail.com
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Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Từ 07h00 đến 19h00.
Chủ nhật: Từ 07h00 đến 17h00
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam

Từ thứ 2 đến thứ 7: 07h00 - 16h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật: 
Sáng: 7h – 11h30     Chiều: 13h30-17h 

Từ thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần: Sáng: 7h00 – 11h30 Chiều 
13h30 – 17h00, Chủ nhật: Sáng: 7h00 – 11h30   
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam.

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần: 
Sáng từ 7h – 11h/ Chiều từ 13h30 – 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 
7h – 11h30, 13h30 – 17h30.
Chủ nhật: 7h00 – 11h30"

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần:  
Sáng từ 7g – 11g ; Chiều từ 13 g đến 17g
Chủ nhật và Lễ, Tết : không làm việc"

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:
Sáng: 8:00-12:00   Chiều: 13:00-17:00
Thứ 7: Sáng: 8:00-12:00
Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 
Sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 16h30
Chủ nhật: 7h đến 15h"

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Sáng từ 7h00-11h30; 
Chiều: 12h30-16h00
Chủ nhật: Sáng từ 7h00-12h00
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam

Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00
Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 06h30 – 15h00

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:
Sáng: 7:00-11:00; Chiều: 12:00-16:00
Thứ 7: Sáng: 7:00-11:00
Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 
Sáng: 7:00 – 11:30 ; Chiều: 13:00 – 17:00
Chủ nhật: Sáng: 7:00 – 11:30

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 8h30 – 19h
Thứ 7 & Chủ nhật: 8h30 – 11h
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Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Đồng Nai

Đồng Nai

Đồng Nai

Đồng Tháp

Khánh Hòa

Tây Ninh

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

BV Thuận Mỹ ITO Đồng Nai

BVĐK HOÀN MỸ BÌNH 
PHƯỚC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN 
MỸ ĐỒNG NAI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 
TRÍ CAO LÃNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 
TRÍ NHA TRANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ 
NHÂN LÊ NGỌC TÙNG

BVĐKQT VINMEC CENTRAL 
PARK

PKĐKQT YERSIN

PK CAREPLUS - CƠ SỞ TÂN 
BÌNH

PK CAREPLUS - CƠ SỞ 
CRESENT MALL

Cần đến trước 
09:30 hoặc 
trước 15:00 để 
đảm bảo có đủ 
thời gian thăm 
khám cũng như 
thực hiện các xét 
nghiệm nếu có.

Khám tại phòng 
khám bắt buộc 
phải đặt lịch 
khám qua email

Không

Không

Có

Không

Không

Không

Có 

Có 

Có 

Có 

F99, Đường Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Khu phố Tiến Hưng 3, Phường Bình Phước, 
Tỉnh Đồng Nai

Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, 
Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

Số 1, đường Lê Thị Riêng, Phường Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp. 

57 - 59 Cao Thắng, Phường Nam Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

500 Cách Mạng Tháng Tám – Khu phố 3 - 
Phường Tân Ninh – Tỉnh Tây Ninh

720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, 
TP. Hồ Chí Minh 

Số 10 Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ 
Chí Minh

107 Đường Tân Hải, Phường Tân Bình, TP. Hồ 
Chí Minh

Tầng 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật 
Tiên, Phường Tân Mỹ, TP. HCM

02513918569

19000060

0917982079

02773878878

02773.878.878 hoặc 0942765115

Ms Tâm (0985625930)

028 3622 1166�  

1900.633.366

1800 6116

1800 6116

contactus.tmito@thuanmy.vn
huong.nguyen@thuanmy.vn
truong.phan@thuanmy.vn

chưa nhận đặt lịch khám

hmdni.dvkh@hoanmy.com

cskh.cl@tmmchealthcare.com

cskh.cl@tmmchealthcare.com

info.booking.cp@vinmec.com

insurance@yersinclinic.com 

info@careplusvn.com/ insurance@-
careplusvn.com

info@careplusvn.com/ insurance@-
careplusvn.com
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GẮNG SỨC

PHÂN
KHÚC

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Sáng: 6h30 - 11h30, Chiều: 
13h00 – 16h00
Trừ Chủ nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định 
của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng: 7h-11h30; Chiều: 
12h30-16h  
Thứ 7: Sáng: 7h-11h30 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Sáng: 7h30-11h30; Chiều: 
13h00-16h30 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: sáng từ 7h00 đến 11h30; 
chiều từ 12h30 – 16h00 
Chủ nhật: không hỗ trợ dịch vụ 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam.  

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 7:00-11:30 và 13:00-16:30.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:  Sáng: 07h00 – 11h00, 
Chiều: 13h30 – 16h00
Thứ 7 & Chủ nhật: Sáng: 07h00 – 11h00, Chiều: 13h30 – 
16h00

Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 8:00-12:00
Chiều: 13:00-17:00
Thứ 7: Sáng: 8:00-12:00
Nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật, những ngày nghỉ Lễ Tết 
theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến thứ 7: từ 7h – 17h
Nghỉ Chủ nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định 
của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến Thứ 7: từ 8:00 - 17:00 
Chủ nhật: từ 8:00 - 12:00
Nghỉ chiều Chủ Nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy 
định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến Thứ 7: từ 8:00 - 17:00 
Chủ nhật: từ 8:00 - 12:00
Nghỉ chiều Chủ Nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy 
định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
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Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

TP. HCM

PK CAREPLUS - CƠ SỞ NAM 
KỲ KHỞI NGHĨA

PKĐK DIAMOND

PKĐK DIAG

PKĐK MEDLATEC CƠ SỞ 
PHAN VĂN TRỊ

BVĐK QUỐC TẾ SÀI GÒN - 
CS TRỊNH VĂN CẤN

BVĐK QUỐC TẾ SÀI GÒN - 
CS LÊ VĂN LƯƠNG

PKĐK NGỌC MINH

PKĐK VŨNG TÀU 

PKĐK Y BÌNH AN - BÀ RỊA

Bệnh Viện Thuận Mỹ TDM 
(Hoàn Mỹ)

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 
17:00 - 20:00) và 
Chủ nhật (từ 
8:00 - 12:00) thì 
Khám Nhi và các 
loại xét nghiệm 
chỉ áp dụng tại 
CS1 và CS2

Nhận hồ sơ 
trước 15h30

Sáng nhận hồ sơ 
trước 11:30, chiều 
trước 15:30 

Có 

Không

Có 

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, 
TP. Hồ Chí Minh

 
179 – 181 Đường Võ Thị Sáu, Phường Xuân 
Hòa, TP.Hồ Chí Minh 

414 - 420 Cao Thắng, Phường Hòa Hưng, TP. 
Hồ Chí Minh 

Số 999-1003 đường Phan Văn Trị, Phường 
Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

1 – 3 , 6 – 8 , 9 – 15  Trịnh Văn Cấn,Phường 
Bến thành, Thành phố  Hồ Chí Minh

441 Lê Văn Lương  Phường Tân hưng ,Thành 
phố  Hồ Chí Minh

14-16-18-20-22 Lãnh Binh Thăng, Phường Phú 
Thọ, TP.HCM, Việt Nam 

205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Vũng Tàu, 
TP Hồ Chí Minh

372 Hùng Vương, P.Tam Long, TP.Hồ Chí Minh

152 Huỳnh Văn Cù, Phường Thủ Dầu Một, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

1800 6116

0349320160

1900 1717 - Ext 4019  

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

Làm việc qua email

Làm việc qua email

(028)62643637

NA

02543742777

0866606714

info@careplusvn.com/ insurance@-
careplusvn.com

blvptructiep@ykhoadiamond.com

bhnt@diag.vn

Không áp dụng đặt lịch khám trước
Đăng ký khám ưu tiên trực tiếp tại quầy 
bảo hiểm

tiepnhanbaohiem@taimuihongsg.com 
(cc: phuong.do@taimuihongsg.com)

tiepnhanbaohiem@taimuihongsg.com 
(cc: phuong.do@taimuihongsg.com)

Đặt qua website của phòng khám:
www.pkdkngocminh.com.vn

info@vungtauclinic.com 
(Email chỉ để hỗ trợ trong các trường hợp 
đặc biệt, phòng khám không nhận đặt lịch 
khám trước)

pkdkbinhanbaria@gmail.com

contactus.tmtdm@thuanmy.vn
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Thứ 2 đến Thứ 7: từ 8:00 - 17:00 
Chủ nhật: từ 8:00 - 12:00
Nghỉ chiều Chủ Nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy 
định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến Thứ 7
Buổi sáng: 7h30-10h30; Buổi chiều: 13h-16h30
Nghỉ Chủ nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định 
của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Từ Thứ Hai đến Thứ 7
Buổi sáng: 7:00-12:00h; Buổi chiều: 13:00-16:30h
Chủ nhật: từ 7:00- 12:00h
Nghỉ chiều Chủ Nhật và những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy 
định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng: 7h30-12h00; Chiều: từ 13h30-17h00
Nghỉ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam."

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần chủ nhật nghỉ 
thời gian 7.30 đến 16.30 (sáng tới trước 10g30 và chiều 
trước 15g30)
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần chủ nhật nghỉ 
thời gian 7.30 đến 16.30 (sáng tới trước 10g30 và chiều 
trước 15g30)
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (7h30-16h30) chủ nhật làm 
sáng 7h30-11h30
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 
Note: Chủ nhật có 1 số chuyên khoa sẽ không hoạt động"

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:Sáng: 07h00 – 11h, Chiều: 
13h30 – 16h30
Thứ 7: Sáng: 08h00- 11h00
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: 07h00-11h30, 13h30-17h00
Sáng Chủ nhật: 07h00-11h30
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam

Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần: Sáng: 7h00 – 11h30; 
Chiều: 12h30 - 15h  
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 
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Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

TP. HCM

TP. HCM

Tp.HCM

Tp.HCM

Vĩnh Long

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN 
MỸ SÀI GÒN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDIC 
BÌNH DƯƠNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN 
MỸ BÌNH DƯƠNG

PKĐK QUỐC TẾ GOLDEN 
HEALTHCARE

PKĐK MEKOMED CỬU LONG

Có khám tại nhà

Có

Không

Không

Không

Không

60-60A Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, TP. 
Hồ Chí Minh.

Số 14, 14A, 16, 16A, 18, thửa đất số 154 – tờ bản 
đồ số 40 đường Nguyễn An Ninh, Phường Thủ 
Dầu Một, TP HỒ CHÍ MINH, Việt Nam.

Số 45 đường Hồ Văn Cống, Khu phố 4, 
Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

37 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Bình, Tp. Hồ 
Chí Minh

75 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, 
Tỉnh Vĩnh Long

02839902468

0966586579

02743777999

Lê Thị Ngọc Phượng : 0979707139 và 
Nguyễn Thị Mỹ Hường : 0796902741

02703838911 hoặc 0941863969 (chị Nho)

Bà Huỳnh Thị Thu Trang
hmsg.ksk@hoanmy.com

dungbvmedic@gmail.com

contactus@hoanmy.com

baohiem@goldenhealthcarevn.com

info@mekomed.vn
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Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Sáng: 07:00 – 11:30; Chiều: 
12:30 – 16:00. 
Chủ nhật: Nghỉ (Trừ trường hợp cấp cứu trực 24/24). 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Sáng  07h-11h    Chiều 
13h-16h 
Chủ nhật: Nghỉ 
Trừ những ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam. 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần: Sáng (7h00-12h00); 
Chiều (13h00-16h00)

Thứ 2 đến Thứ bảy:
Sáng từ 7:30 – 11:30
Chiều từ 13:00 – 17:00

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 7g00 – 17g00
Thứ 7 & Chủ nhật: 7g00 – 17g00


